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BẮC GIANG 
- P. Trần Phú     - P. Lê Lợi  

- P. Xƣơng Giang - P. Dĩnh Kế  

- X. Lãng Sơn, H. Yên Dũng 

-X. Phƣơng Sơn, H. Lục Nam 

- TT Nếnh, H. Việt Yên 

- KCN Quang Châu, H. Việt Yên 

- X. Vân Trung, H. Việt Yên 

- H. Lạng Giang 

- X. Phú Nhuận, H. Lục Ngạn 

 

BẮC NINH(16) 
-H Lƣơng Tài         - Tp. Bắc Ninh 

-H.Thuận Thành    - H.Tiên Du 

-TX. Từ Sơn           - H. Quế Võ 

- H Yên Phong 

 

HÀ NAM 

 LÝ NHÂN 

- Th. Quan Nhân – X. Đạo Lý  

- Th. Thọ Lão -  X. Đạo Lý  

- Th. 5 Đồng Yên – X. Chân Lý  

- Th. Nội Đọ - X. Bắc Lý  

-Tam Trúc 

- Hai Bà Trƣng, TP Phủ Lý  

- X.Hoà Hậu, Lý Nhân 

- X Công Lý 

YÊN BÁI 
-  Việt Cƣờng, Trấn Yên 

- Cát Thịnh, Văn Chấn  

- Nậm Búng, Văn Chấn  

- Tân An, Nghĩa Lộ  

- KS Nhƣ Nguyệt 2, TP Yên Bái  

- Yên Ninh, Đồng Tâm, Tp Yên 

Bái 

HÀ NỘI 

Q. HOÀNG MAI 
- P. Định Công Hạ  

- P. Thịnh Liệt  

- P. Trần Phú 

- P Mai Động 

Q. HAI BÀ TRƢNG 
- P. Phố Huế 

- P. Đồng Tâm 

- P. Bùi Thị Xuân  

- P. Bạch Mai  

- P. Vĩnh Tuy  

- P. Nguyến Du  

- P. Thanh Nhàn 
 

 

ĐÔNG ANH 
- Khu Trung, Xã Việt Hùng  

- BV Nhiệt đới TƢ cơ sở 2 

- Khu CN Thăng Long, Xã Kim Chung  

- Thôn Hậu Dƣỡng, Kim Chung  

- Đại Mạch  

-  Võng La   - Kim Nỗ 

- TT. Đông Anh             -X. Bắc Hồng 
 

CẦU GIẤY 
- P. Dịch Vọng  

- P. Trung Hoà 

- P Yên Hòa 

ĐỐNG ĐA 
- Chùa Láng, Láng Thƣợng 

- 187 Nguyễn Lƣơng Bằng  

BẮC TỪ LIÊM 
- P.Phúc Diễn  

- Hoàng Quốc Việt  

- P. Đông Ngạc 

BA ĐÌNH 
- Kim Mã, Ngọc Khánh  

- Hòe Nhai  

- P Liễu Giai 

NAM TỪ LIÊM 
- P. Mỹ Đình 2 

- P. Mỹ Đình 1 
 

HOÀN KIẾM 

- P.Hàng Buồm             - P.Hàng Bông  

- P.Hàng Bạc               - P. Đồng Xuân  

-P Tràng Tiền 

THANH XUÂN 

- P. Nhân Chính  

- P. Thanh Xuân Trung 

- P. Thƣợng Đình 

- P Khƣơng Trung 

 

HẢI DƯƠNG 
- Tp. Chí Linh 
- P. Thanh Bình, Tp Hải Dƣơng 

- P. Tứ Minh, Tp. Hải Dƣơng 

- P. Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dƣơng 

- P. Nhị Châu, Tp. Hải Dƣơng 

- P Trần Phú, TP Hải Dƣơng 

-H. Kim Thành 

 

NAM ĐỊNH 
-  Nghĩa Hải, Nghĩa Hƣng     

- Bệnh viện tỉnh Nam Định 

- H. Ý Yên 

- H. Giao Thuỷ 

- Cổ Lễ,Trực Ninh 

SƠN TÂY 

- P.Xuân Lộc 

-P.Xuân Khanh 

 

SÓC SƠN 
- Xã Mai Đình  

- Xã Việt Long  

HẢI PHÒNG 
-  P. Phú Liễn, Q. Kiến An    
- P. Đằng Lâm, Q. Hải An 

- X. Tiên Thắng, Tiên Lãng 

-  P. Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng 
- P. An Biên, Lê Chân 

- P. Đằng Hả, Hải An 

THANH HOÁ 
- P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa 

- P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa 

- P. Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn 

- X. Nga An, H. Nga Sơn 

- H. Ngọc Lặc 

- H Thiệu Hóa 

THANH TRÌ 

-  X Tân Triều 

- X Tam Hiệp  

- X Tứ Hiệp 

- X Tả Thanh Oai 

- X Đông Mỹ 

- X Vạn Phúc 

- X Ngọc Hồi 

 

NGHỆ AN 
-  Quỳnh Lập, Tx. Hoàng Mai 

THƢỜNG TÍN 
- Xã Tô Hiệu 

- Xã Dũng Tiến 

- X. Hiền Giang 

- X. Ninh Sở 

LẠNG SƠN 
- BV Phổi Lạng Sơn 

- X. Mai Pha, TP Lạng Sơn 

- P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn 

- TT Na Sầm, H. Văn Lãng 

- X. Đề Thám, H. Tràng Định 

- X. Hùng Sơn, H. Tràng Định 

- H. Hữu Lũng 

- H. Lũng Cú 

- TT Thất Khê, H. Tràng Định 

- H Chi Lăng 

 

HÀ ĐÔNG 

- P. Yên Nghĩa         
- P. Phúc La 

- P. Mộ Lao 

- P Kiến Hƣng 

THÁI BÌNH 
 

CHƢƠNG MỸ 

-X. Đông Lạc 

- X. QUảng Bị 

 

PHÚ THỌ 
-X.Kim Đức 

-Tp.Việt Trì 

 

ĐIỆN BIÊN 
- P. Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 

- X. Thanh Xƣơng, H. Điện Biên 
- P Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ 

- X Si Pa Phìn, H Nậm Pồ 

- P Him Lam 
  

QUẢNG NINH 
-  P. Cao Xanh, Tp. Hạ Long 

HOÀ BÌNH 
-  H. Đà Bắc 

-  H. Yên Thủy 

- TP Hòa Bình 

THANH OAI 
- X. Cự Khê 

 

KHÁC 
- X.Vân Hoà, H. Ba Vì   

-X. Kim Sơn, Gia Lâm 

- X. Hiêp Thành, Phúc Thọ 

- X. Đồng Tháp, H. Đan 

Phƣợng 

- X Lại Thƣợng, Thạch 

Thất 

VĨNH PHÚC (16) 

 PHÚC YÊN 

- Khu công nghiệp 

Đồng Sơn – Phúc 

Thắng  

- Bệnh viện ĐK 

Phúc Yên  

- Ph. Trƣng Trắc 

- P. Hùng Vƣơng  
 

KHU VỰC KHÁC 

- Lƣơng Câu -Sơn 

Lôi -Bình Xuyên  

-Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Tƣờng 

-Hợp Lý, Lập 

Thạch 

 

 

YÊN LẠC 

- TT. Yên Lạc 

- X.Đại Tự 

- X. Bình Định 

- X. Đồng Văn  

Cao Bằng 
- H Nguyên Bình 

 

HƯNG YÊN(15) 

 PHÙ CỪ 

- Th. Hoàng Các, X. Tiên Tiến  

- Th. Nại Khê, X. Tiên Tiến 

 

KHU VỰC KHÁC 

- P. Phùng chí Kiên, TX. Mỹ Hào 

- X. Đông Ninh, H. Khoái Châu 

- P.. Nhân Hoà, TX. Mỹ Hào 

- X Tân Châu, H Khoái Châu 

- X Đại Tập, H Khoái Châu 

 

MỸ ĐỨC 

- X Hƣơng Sơn 

TP Thái Bình 

- P Quang 

Trung 

- P Kỳ Bá 
 

Thái Thuỵ 
-  X Hồng Dũng 

- X Thuỵ Quỳnh 

Quỳnh Phụ 
- X. An Thái 

- TT Quỳnh Côi 
 

Kiến Xƣơng 

- X Bình Minh 

- X Vũ Công 

Khác 
- X Tam Quang, H Vũ Thƣ 

- X Đông La, H. Đông Hƣng 

- X Nam Trung, H Tiền Hải 
 

SƠN LA 
-H Vân Hồ 

 

 

TUYÊN QUANG 
-  X Yên Nguyên, H Chiêm 

Hóa 

 

Thái nguyên 
- X. Dƣơng Thành, H. 

Phú Bình 
Q. Long Biên 

-H.Gia Lâm 

- P Phúc Lợi 
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ĐẮK LẮK 
- P. Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột 

- P. Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột 

- P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột 

- P. Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột 

HẢI CHÂU 

- Hải Châu, Thạch Thang  

- KS Mƣờng Thanh  

- P. Bắc Phú Mỹ 

- Đống Đa, Thuận Phƣớc  

- Bình Hiên  

- P. Vĩnh Trung 

- P Thanh Bình 

 

THANH KHÊ 

- BV Hoàn Mỹ  

- P Thạch Gián 

- P. Chính Gián 

- P. Hoà Khê 

- P Thanh Khê Đông 

- P Thanh Khê Tây 

- P Tam Khê 

HỘI AN 

- Đƣờng Hai Bà Trƣng  

- Nhà hàng Gió Trăng  

- Đƣờng Thanh Hoá 

- Tổ đình Vạn Đức  

- Hai Bà Trƣng  

- Lý Thái Tổ  
 

QUẬN LIÊN CHIỂU 

- P Hoà Minh 

- P Hoà Hiệp Bắc 

- P Khành Bắc 

- P Hoà Khánh Nam 

 

 

TP HỒ CHÍ MINH(19) 
-  P. 2, Bình Hoà, Bình Tân  

- Bình Hƣng Hoà, Bình Tân  

- P 13, Q 13 

- P. 5, Q. 3 

- P. Hiệp Bình Phƣớc, Thủ Đức 

- P Tân Kiểng, Quận 7 

ĐỒNG NAI 
- TP Long Khánh  

 

THỪA THIÊN HUẾ 
- X. Hải Chánh, H. Hải Lăng 

- X. Phong Thu, H. Phong Điền 

- X. Lộc Tiến, H. Phú Lộc 

- X. Lộc Vĩnh, H. Phú Lộc 

QUẢNG TRỊ 
- X. Húc, H. Hƣớng Hòa 

- TT Khe Sanh, H. Hƣớng Hóa 
- X. Hải Chánh, H. Hải Lăng 

- X. Hải Sơn, H. Hải Lăng 

 

 

QUẢNG NAM 

- Ninh Phƣớc, H. Nông Sơn 

- X. Điện Phƣớc, TX Điện Bàn 

- TT Đông Phú, H Quế Sơn 

- X. Bình Minh, H. Thăng Bình 
- X Bình An H Thăng Bình 

- X Tam Mỹ Tây, H núi Thành 

- Bệnh viện Quân y 17 

- P Tân An, TP Hội An 

 

QUẬN CẨM LỆ 

- P Hoà An 

- P Hoà Thọ Tây 

- P Hoà Phát 

- P Hoà Xuân 

 
 

PHƢƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

- Xe Khách Tân Kim Chi (21/4/2021) Đà Nẵng đi Hà Nam 

- Chuyến bay VJ123 (27/4/2021) Hà Nội đi Hồ Chí Minh 

- Chuyến bay VN7131(27/4/2021) Hà Nội đi Đà Nẵng 

- Chuyến bay VN160 (29/4/2021) Đà Nẵng đi Hà Nội 
- Xe Khách Việt Phƣơng (20h15 – 29/4/2021) Hà Nội đi Yên Bái 

- Xe Đức Hiền (21/4/2021) Hà Nội đi Nghĩa Hƣng-Nam Định 

- Xe Đức Mỡi (25/4/2021) Nam Định đi Hà Nội 
- Xe Thiện Phƣơng (1/5/2021) Tp. Hồ chí Minh đi Hà Tĩnh 

- Chuyến bay VN1595 (1/5/2021) Hà Nội đi Cam Ranh 

- Chuyến bay VN 1572 (5/5/2021) Đà Lạt đi Hà Nội 
- Xe khách Đại Duy (27/04/2021) Trực Ninh đi Yên Nghĩa 

- Xe khách Thao Thức (04/05/3031) Trực Ninh đi Giáp Bát 

- Xe buýt 37 (04/05/2020) 
- Xe khách Anh Khôi (05/05/2021) Yên Nghĩa đi Giao Thủy 

- - Chuyến bay VN160 (02/05/2021) Đà Nẵng đi Hà Nội 

- Chuyến bay VN1179 (05/5/2021) Hải Phòng đi TP HCM 

QUẬN SƠN TRÀ 

- P Phƣớc Mỹ 

- P Nại Hiên Đông 

- P An Hải Tây 

- P An Hải Bắc 

- P Thọ Quang 

- P An Hải Đông 

- P Mân Thái 

- P Thọ Quang 

 

 

QUẬN NGŨ HÀNH 

SƠN 

- P Mỹ An 

- P Hoà Quý 

 
 

LÀO CAI 
 

SAPA 
- P. Cầu Mây                 - P. Sapa  

- X. Hoàng Liên            - Đƣờng Thạch Sơn 

- Cáp treo Fanshipang   - Đƣờng Thác Bạc 

- Th. Tả Chải Mông, X. Tả Van  

 
- Tổ 7 Phƣờng Duyên Hải 

H HÒA VANG 

- P Hòa Châu 

 
 

HÀ TĨNH   
- Th. Sâm Lộc, Tƣợng Sơn, Thạch 

Hà  
 

QUẢNG NGÃI 

- Th. Vĩnh An, X. Tịnh Kỳ 
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NGHỆ 

AN 
-  Quỳnh Lập, 

Tx. Hoàng Mai 
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THANH HOÁ 
- Chung cƣ Đông Phát, P. Đông Vệ, Tp Thanh Hoá. 

- Đƣờng Lê Hoàn , P. Ngọc Trạo, Tp Thanh Hoá 
- Xã Nga An, H. Nga Sơn 

- P. Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn 

- X. Minh Sơn, H Ngọc Lặc 
- Th Minh Thành, X. Minh Tiến, H. Ngọc Lặc 

- Thôn 7 X Thiệu Phúc H Thiệu Hóa 

HƯNG YÊN 
- Th.Hoàng Các, X. Tiên Tiến 

- Th. Nại Khê, X. Tiên Tiến 
- P Phùng Chí Kiên – Tx Mỹ Hào 

- Th Tử Lý, X Đông Ninh, H Khoái 

Châu 
- Xóm Quang Trung, Th Toàn 

Thắng, X Tân Châu, H Khoái Châu 

- X Đại Tập, H Khoái Châu 

 

LÝ NHÂN 

- Th. Quan Nhân – X. Đạo Lý 
- Th. Thọ Lão -  X. Đạo Lý  

-  Cầu Không – X. Bắc Lý  

- Thông Quang Ốc – X. Bắc Lý 
- Phú Lƣ- X. Chân Lý  

- Th 1, X Hoà Hậu 

- Th Phú Đa, X Công Lý 
 

ĐÔNG ANH 

- Khu Trung, X. Việt Hùng  
- Lỗ Giao, Việt Hùng 

- Khu CN Thăng Long, Xã Kim 

Chung  
- Chợ Mun, Th. Hậu Dƣỡng, Kim 

Chung 

- Đại Mạch 
- 98 Sáp Ma, Võng La  

-- BV Nhiệt đới TƢ cơ sở 2  

- Tt. Đông Anh    
- Mỹ Nôi, X. Bắc Hồng 

- Th Đoài, Kim Nỗ 

 

CẦU GIẤY 

- Quán Bê thui 136 Nguyễn Phong 
Sắc  -216 Trần Duy Hƣng 

- Chung cƣ Mandarin Garden, Lô 

N03, khu đô thị Đông Nam Trần Duy 
Hƣng, phƣờng Trung Hòa 

- Phố Phạm Văn Bạch , P Yên Hòa 

ĐỐNG ĐA 

- Khoa Quốc Tế-BV Nhi TW  

- Karaoke Moonlight 54 Chùa Láng  
BẮC TỪ LIÊM 

- Số 18 ngõ 86 Phú Kiều , Phúc 

Diễn 
- Nhà CT2 A1 ngõ 06, Hoàng 

Quốc Việt 

- Toà NO2,  Ecohome 3, Tân 

Xuân 

KIM BẢNG 

- Thôn Gốm, Xã Thuỵ Lôi  
- TT. Ba Sao, Chùa Tam 

Chúc 

BA ĐÌNH 

- Ngõ 371 Kim Mã 
- Số 17 ngõ 19/15/2 

Liễu Giai 

 
 

NAM TỪ LIÊM 
- Quán ốc vỉa hè 64 Dƣơng Khê 

- Cc Vinhomes Skylake, Mỹ Đĩnh 1 

HOÀN KIẾM 

- Khách sạn Amber – 50 đào Duy Từ  

- Ốc Hà Trang – 1A Đinh Liệt  

- Bar 1900 - Tạ Hiện  

- Cháo Huyền Anh đối diện chợ Đồng 

xuân  

- Quán phở 49 Bát Đàn 

- BV K1 

- 13-15 Lƣơng Ngọc Quyến, Hàng 

Buồm 

 

THANH XUÂN 

- Cheap Store 281 Giáp nhất – 

Nhân Chín 

- Toà nhà Center Building, 

Nguyễn Huy Tƣởng, P. Thanh 

Xuân Trung 

- 27 Lê Văn Lƣơng, P. Nhân 

Chính 

- Riyak City, Nguyễn Trãi 

- 79 Khƣơng Trung 

NAM ĐỊNH 
-  Nghĩa Hải, Nghĩa Hƣng  

-X.Trại, P.Tây Kênh, TT.Cổ Lễ,  Trực 

Ninh 
- Bệnh viện tỉnh Nam Định 

- Trƣờng THCS Cổ Lễ, H. Trực Ninh  

- H. Ý Yên 

- H. Giao Thuỷ 

SÓC SƠN 

- Xã Mai Đình 

- Xã Việt Long 

SƠN TÂY 

- Số 36 Phố Sơn Lộc Phƣờng Xuân Lộc 

-Quán Trâu Kim Sơn P.Xuân Khanh 

 

BẮC NINH 

 LƢƠNG TÀI 
- Th. Cƣờng Tráng, 

An Thịnh  

- Trƣờng tiểu học 
Trừng Xá , An Thịnh  

- Trƣờng tiểu học 

Giang Sơn, An Thịnh 
- Th Kim Đào, TT 

Thứa 

TX. TỪ SƠN 

- Đa hội, Châu 
Khê  

- Nhà Hàng Ngọc 

Anh, Đa Hội, 

Châu Khê  

Tiên Du 

- TH Kiều, 

Hiên Vân 

 

THANH TRÌ 

- Ngõ 15A Triều Khúc, X. Tân Triều 

- Bệnh viện K cs2     -Bệnh viện K cs3 

- Chung cƣ Đại Thanh, Tả Thanh Oai 

- KĐT Hồng Hà Eco City 

- Thôn 3 X Vạn Phúc 

- Thôn 5 Xã Đông Mỹ 

- Đƣờng Ngọc Hồi, X Ngọc Hồi 

-X.Hồ, 
Th.Mão Điền, 

H.Thuận 

Thành 
-Cty Canon, 

Quế Võ 

-  
 

THƢỜNG TÍN 
- Phố Chợ Tía, xã Tô Hiệu 

-Th. Đông Duyên-X.Tô Hiệu 

-Th.Tử Dƣơng-X.Tô Hiệu 
- T. Ba Lăng, X. Dũng Tiến 

- Quang Hiền, X Hiền Giang 

 

HÀ ĐÔNG 
- Yên Nghĩa.   – Phúc La 

- Chung cƣ Booyoung, P. Mộ Lao 

- Chung cƣ Hồ Gƣơm Plaza, P. Mộ Lao 

CHƢƠNG MỸ 

-Th.Yên LạcX.Đông Lạc 

 

PHÚ THỌ 
-Khu 2, Khu 10-X.Kim Đức-Tp.Việt 

Trì 

 

HẢI PHÒNG 
-  P. Phú Liễn, Q. Kiến An  
- P. Đằng Lâm, Q. Hải An 

- X. Tiên Thắng, H. Tiên Lãng 

-  P. Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng 
- P. An Biên, Lê Chân 

- P. Đằng Hả, Hải An 

 

QUẢNG NINH 
-  P. Cao Xanh, Tp. Hạ Long 

THANH OAI 
- X. Cự Khê 

 

KHÁC 
- X.Vân Hoà, H. Ba Vì  - X. Hiêp Thành, Phúc Thọ 

- thôn Hoàng Xá, Lại Thƣợng, Thạch Thất 

 

VĨNH PHÚC (16) 

 
PHÚC YÊN 

- Khu công nghiệp 
Đồng Sơn – Phúc 

Thắng  

- Bệnh viện ĐK 
Phúc Yên  

- Ph. Trƣng Trắc  
 

KHU VỰC KHÁC 
- Lƣơng Câu -Sơn 

Lôi -Bình Xuyên  
-Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Tƣờng 

-Hợp Lý, Lập Thạch 
 

 

YÊN LẠC 
- TT. Yên Lạc 

- X.Đại Tự 

- X. Bình Định 
- X. Đồng 

Văn,H. Yên Lạc  

BẮC GIANG 
- P. Trần Phú             - P. Lê Lợi  

- P. Xƣơng Giang      - P. Dĩnh 

Kế  

- X. Lãng Sơn, H. Yên Dũng 

-X. Phƣơng Sơn, H. Lục Nam 

- Tt Nếnh, H. Việt Yên 

- X. Vân Trung, H. Việt Yên 

-X. Phú Nhuận, H. Lục Ngạn 

- CT Crystal Martin, KCN Quang 

Châu, H. Việt Yên 

 

 

HẢI DƯƠNG 
- Taxi hãng Xuân Quỳnh  

- Quán Lẩu Trung Kiên – An Nhân Đồng  

- 115/107 Vũ Hựu, Tp. Hải Dƣơng 

- 83 Vũ Hựu, Tp. Hải Dƣơng 

- Lô 31.1 Thiên Phú, Tứ Minh, Tp. Hải Dƣơng 

- BV Quân Y 7, Tp. Hải Dƣơng 

- Siêu thị Big C, Tp. Hải Dƣơng 

- Thôn, Thanh Tảo, X. Lê Lợi Tp. Chí Linh, 

- Phố Gốc Mít, P Trần Phú, TP Hải Dƣơng 

- Công ty TNHH May Tinh Lợi ở KCN Lai Vu, 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dƣơng 

THÁI BÌNH 
- X. Bình Minh, H. Kiến Xƣơng 

- X. Hồng Dũng, X. Thụy Quỳnh, H.Thái 

Thụy  

- X. Tam Quang, H. Vũ Thƣ 

- BVĐK Tỉnh Thái Bình  

- BV Phổi Thái Bình  

- X. An Thái, H. Quỳnh Phụ 

- X. Đông La, Đông Hƣng 

- X. Nam Trung, Tiền Hải 

- Ngõ 162 - Đinh Tiên Hoàng, P. Kỳ Bá, TP 

Thái Bình 

- Số 22 Phan Bá Vành, P. Kỳ Bá, TP. Thái 

Bình 

- Số 12, ngõ 223 Lê Đại Hành P. Kỳ Bá, 

TP. Thái Bình 

- Số 21, ngõ 417 đƣờng Lý Bôn, P. Kỳ Bá, 

TP Thái Bình 

- Thôn Trà Vi Bắc, Xã Vũ Công, H Kiến 

Xƣơng 

- TT Quỳnh Côi, H Quỳnh Phụ 

- Tổ 5, Khu đô thị Petro Thăng Long, P 

Quang Trung 

TP PHỦ LÝ 

- P Hai Bà Trƣng 

MỸ ĐỨC 

- X Hƣơng Sơn 
 

Yên Phong 

- Th Bằng Lục, 

X Thuỵ Hoà 
- Th Đoài 

- X Yên Chung 

-X Tam Giang 

TP BẮC NINH 

- Xóm 4 Khu Đẩu 

Hàn P Hòa Long 

HOÀNG MAI 
- 308 Định Công 

- 12 Giáp Nhị 
- Chung cƣ Viễn Đông Star,1 Giáp Nhị 

- CC Garmuda, Trần Phú 

- - 362/12 Giải Phóng Thịnh Liệt 
- tầng 33 tòa nhà Park 9, khu đô thị 

Times City. 

 

HAI BÀ TRƢNG 

- 373 Trần Khát Chân 

- 93 Giải Phóng 

- 94 Bùi Thị Xuân 

- 23 ngõ 30 Hồng Mai, Bạch Mai  

- Quán cơm 416 Bạch Mai 

- Park 10 Times City, Minh Khai 

 

HÀ NAM 

 LÝ NHÂN 

- Th. Quan Nhân – X. Đạo Lý 
- Th. Thọ Lão -  X. Đạo Lý  

-  Cầu Không – X. Bắc Lý  

- Thông Quang Ốc – X. Bắc Lý 
- Phú Lƣ- X. Chân Lý  

- Th 1, X Hoà Hậu 

- Th Phú Đa, X Công Lý 
 

KIM BẢNG 
- Thôn Gốm, Xã Thuỵ Lôi  

- TT. Ba Sao, Chùa Tam 

Chúc 

TP PHỦ LÝ 

- P Hai Bà Trƣng 

Thái nguyên 
- X. Dƣơng Thành, H. Phú 

Bình 

Q. Long Biên 

-S202 Vinhomes OceanPark, xã Đa 

Tốn, H.Gia Lâm 

- Ngõ 83 P Phúc Lợi 

 



Nguồn: Tổ Dịch tễ - Đại học Y Hà Nội 

 

YÊN BÁI 
- Thôn 3B, X. Việt Cƣờng, H. Trấn Yên  

- Khách sạn Bảo Yến, Tổ 4, P. Tân An, 

Tx. Nghĩa Lộ  
- Nhà hàng Hoa Tây Bắc, Tổ 1, P. Pú 

Trạng, Tx. Nghĩa Lộ  

- Ks Nhƣ Nguyệt 2, Nguyễn Tất Thành, 
P.Yên Thịnh, TP. Yên Bái, 

- Caffe Đồng Tâm, đƣờng Yên Ninh, P. 

Đồng Tâm, TP Yên Bái 
- Tổ 41, P. Hồng Hà, TP Yên Bái 

- Th. Hải Chấn, X. Gia Hội, H. Văn 

Chấn 
- X. Nậm Búng, H. Văn Chấn 

- X. Cát Thịnh, H. Văn Chấn 

THÔNG TIN DỊCH TỄ HỌC COVID-19 07H00 NGÀY 23/5/2021 CHI TIẾT 

 

 

HỘI AN 

- Bún thịt nƣớng Bà sáu-Cây đa Hội An  

- Cafe Sambo, Đƣờng Hai Bà Trƣng  
- Nhà hàng Gió Trăng  

- Bánh canh Bà Quýt, đƣờng Thanh Hoá  

- Tổ đình Vạn Đức  
- Shop Con Cƣng, Hai Bà Trƣng  

- Quán ốc Phố cổ, Lý Thái Tổ  

- Karaoke Nam Bảo 

TP. HỒ CHÍ MINH 
-  P. 2, Bình Hoà, Bình Tân 

- Hẻm 20 Phạm Đăng Giảng, Bình Hƣng Hoà, 
Bình Tân  

- Hẻm 359, P 13, Q. 3  

- Hẻm 287, Nguyễn Đình Chiểu, P. 5, Q. 3 

- P. Hiệp Bình Phƣớc, Thủ Đức 
-  P Tân Kiểng Quận 7 
 

THANH KHÊ 
- Bệnh viện Hoàn Mỹ  

- Karaoke TK 733 Nguyễn Tất Thành  

- Bến xe Đà Nẵng. 
- P. Chính Gián    - P. Tam Thuận 

- Đƣờng Thanh Tân P Thanh Khê Đông 

HẢI CHÂU 

- Nhà hàng For You- Võ NGuyên Giáp- Sơn 
Trà Tầng 36- Ks Novotel Hải Châu 

- Khách sạn Mƣờng Thanh- đƣờng Võ Nguyên 

Giáp 
- Thôn 5 Đồn Nhà hàng Bến Lớn- Võ Nguyên 

Giáp 

- Nhà hàng Trung Quốc - đƣờng Lê Quang Đạo  
- Bar New Phƣơng Đông, 20 Đống Đa, Thuận 

Phƣớc  

- Khách sạn Phú An 48 Đƣờng 2/9, Bình Hiên 
- Karaoke Đảo Xanh, Khu Đảo Xanh gần cầu 

Trần Thị Lý 

- Thẩm Mỹ viện AMIDA, Bình Hiên 
- Đƣờng Thanh Thuỷ P Thanh Bình 

 

SƠN TRÀ 

- Chợ Phƣớc Mỹ, Q Sơn Trà 
- Đƣờng An Nhơn 7 

- P. An hải Tây 

- Đƣờng Nguyễn Văn Siêu 
- Đƣờng Nguyễn Phan Vinh, P Thọ Quang 

- Đƣờng Lê Tấn Trung 

- Đƣờng Lê Hữu Trác, P An Hải Đông 
- P Mân Thái 

- Đƣờng Phạm Bằng, P Thọ Quang 

- Đƣờng Bùi Lâm, P Nại Hiên Đông 
- Chung cứ E83 Ngã 3 Lý Tử Tấn và Lê Đức 

Thọ 

QUẢNG NGÃI 
- Xóm Vĩnh Long Th. Vĩnh An, X. Tịnh Kỳ 

 

LẠNG SƠN 

- BV Phổi Lạng Sơn 

- Nhà hàng Mạnh Hà, Th. Ao Đấu, X. Sơn Hà, H. 
Hữu Lũng 

- X. Minh Hoà, H. Hữu Lũng 

- Th. Trung Cấp, X. Mai Pha, TP Lạng Sơn 
- Số 36, ngõ 80, đƣờng Tô Thị, P. Tam Thanh, TP 

Lạng Sơn 

- Khu 6 Thị trấn Na Sầm, H. Văn Lãng 
- Th Pá Luồng, X. Đề Thám, H. Tràng Định 

- Th Quyển A1, X. Hùng Sơn, H. Tràng Định 

-Khu I TT Thất Khê, H. Tràng Định 
- Th Nà Pài, X. Đề Thám, H. Tràng Định 

-  Th Quyết Tiến, X. Tân Mỹ, H. Văn Lãng 

- Cầu 10 TT Hữu Lũng H Hữu Lũng 
- Th Trung Thịnh, TT Chi Lăng h Chi Lăng 

 

PHƢƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

- Xe Khách Tân Kim Chi (21/4/2021) Đà Nẵng đi Hà Nam 

- Chuyến bay VJ123 (27/4/2021) Hà Nội đi Hồ Chí Minh 

- Chuyến bay VN7131(27/4/2021) Hà Nội đi Đà Nẵng 
- Chuyến bay VN160 (29/4/2021) Đà Nẵng đi Hà Nội 

- Xe Khách Việt Phƣơng (20h15 – 29/4/2021) Hà Nội đi Yên Bái 

- Xe Đức Hiền (21/4/2021) Hà Nội đi Nghĩa Hƣng-Nam Định 
- Xe Đức Mỡi (25/4/2021) Nam Định đi Hà Nội 

- Xe Thiện Phƣơng (1/5/2021) Tp. Hồ chí Minh đi Hà Tĩnh 

- Chuyến bay VN1595 (1/5/2021) Hà Nội đi Cam Ranh 
- Chuyến bay VN 1572 (5/5/2021) Đà Lạt đi Hà Nội 

- Xe khách Đại Duy (27/04/2021) Trực Ninh đi Yên Nghĩa 

- Xe khách Thao Thức (04/05/3031) Trực Ninh đi Giáp Bát 
- Xe buýt 37 (04/05/2020) 

- Xe khách Anh Khôi (05/05/2021) Yên Nghĩa đi Giao Thủy 

- - Chuyến bay VN160 (02/05/2021) Đà Nẵng đi Hà Nội 
- Chuyến bay VN1179 (05/5/2021) Hải Phòng đi TP HCM 

 

ĐẮK LẮK 
- Đƣờng Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, TP 

Buôn Ma Thuột 

- Đƣờng Y Ngông, P. Tân Tiến, TP Buôn 

Ma Thuột 

- Nghĩa trang Buôn Ma Thuột, Đƣờng Hà 

Huy Tập, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột 

- Đƣờng Lê Hồng Phong, P. Thống Nhất, 

TP Buôn Ma Thuột 

SAPA 
- Khách sạn Pao’s – P. Cầu Mây  

- Nhà hàng Đỗ Quyên, 214 Thạch Sơn  

- Quán massage chân Lá Đỏ, tổ 6, P.Sapa  

- Trung tâm xúc tiến du lịch, Tổ 5, P.Sapa  

- Quán Cầu Mây Eco Home, Th. Tả Chải Mông, X. Tả 

Van  

- Nhà hàng Farm House, X.Hoàng Liên 

- Bản Cát Cát, Xã Hoàng Liên 

- Nhà hàng Anh Dũng, số 6 Xuân Viên, tổ 3 P. Sapa  

- Quán cafe Cộng, tổ 4 P.Sapa  

- 43 Xuân Viên, tổ 4 P. Sapa  

- Quán cơm Liên Tôn, tổ 4 P. Sapa 

- Cáp treo Fanshipang  

 
-  Quán Bar Face Club, tổ 7 P. Duyên Hải 

 

ĐIỆN BIÊN 
- P. Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 

- Đội 18, X. Thanh Xƣơng, H. Điện Biên 
- Trƣờng tiểu học Tân phong,  X Si Pa 

Phìn, H Nậm Pồ 

- P Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ 
- Tổ 5, P Him Lam 

 

 

QUẢNG NAM 

- Ninh Phƣớc, H. Nông Sơn 

- 91 Phan Châu Trinh, TT Đông Phú, H Quế 

Sơn 

- Th Nhị Dinh 3, X. Điện Phƣớc, TX Điện Bàn 

- X Bình An H Thăng Bình 

- Sƣ đoàn BB315, th 8, X Tam Mỹ Tây, H núi 
Thành 

- Bệnh viện Quân y 17 

- Đƣờng Lƣu Trọng Lƣ, P Tân An, TP Hội An 
 

 

 

KHU VỰC KHÁC 

- Lotte mart Đà Nẵng  

- P. Hoà Cƣờng Bắc  

- P. Khuê Trung, Cẩm Lệ  

- Q. Cẩm Lệ  

- An Nhơn 7, Sơn Trà 

- Q. Ngũ hành Sơn 

- Thôn Cẩm Nam, X Hòa Châu, H Hòa Vang 

- Quán cơm gà Lộc Ký, Đƣờng Cách mạng 

tháng 8, P Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ 

SƠN LA 
-Bản Hua Tạt, H 

Vân Hồ 

 

HÀ TĨNH  
- Th. Sâm Lộc, Tƣợng Sơn, Thạch Hà 

 

 

ĐỒNG NAI 
- TP Long Khánh 

 

THỪA THIÊN HUẾ 
- TT. Lăng Cô, H. Phú Lộc 
- Th. Phƣớc An, X. Lộc Tiến, H. Phú Lộc 

- Th. Phƣớc Lộc, X. Lộc Tiến, H. Phú Lộc 

- Th Phú Hải, X. Lộc Vĩnh, H. Phú Lộc 
 

QUẢNG TRỊ 
- Th Ván Ri, X. Húc, H. Hƣớng Hòa 

- TT Khe Sanh, H. Hƣớng Hóa 
- X. Hải Chánh, H. Hải Lăng 

- X. Hải Sơn, H. Hải Lăng 

 

HOÀ BÌNH 
-  X. Mƣờng Chiềng, H. Đà Bắc 
- H Yên Thủy 

- Tổ 15, P Đồng Tiến, TP Hòa 

Bình 

- Hoa Lƣ 

Cao Bằng 
- H Nguyên Bình 

 

TUYÊN QUANG 
-  X Yên Nguyên, H Chiêm 

Hóa 

 


